
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 68DCOT22

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,155,000

1 68DCOT20004 NGUYỄN DUY ANH 19/03/1999 |0.0 F |0.0 F |5.5 C |6.0 C+ |6.3 C+ |2.5 F |5.0 D+ 3 45,000

2 68DCOT20005 NGUYỄN HỮU NGỌC ANH 21/02/1999 |6.5 C+ |4.9 D |6.2 C+ |5.1 D+ |7.6 B |4.5 D |8.6 A 0 0

3 68DCOT20016 NGUYỄN TUẤN ANH 07/09/1999 |3.6 F |2.9 F |6.3 C+ |0.0 F |8.7 A |3.6 F |8.1 B+ 4 60,000

4 68DCOT20017 NGUYỄN TUẤN ANH 25/09/1999 |3.3 F |3.6 F |7.1 B |6.5 C+ |6.7 C+ |6.3 C+ |7.7 B 2 30,000

5 68DCOT20019 NGUYỄN HUY BẮC 13/04/1999 |3.1 F |2.2 F |6.4 C+ |5.4 D+ |8.4 B+ |4.3 D |6.4 C+ 2 30,000

6 68DCOT20024 BÙI NGỌC BÌNH 13/11/1999 |4.5 D |6.3 C+ |6.8 C+ |8.3 B+ |9.3 A |5.0 D+ |8.0 B+ 0 0

7 68DCOT20022 VŨ HẢI BẰNG 01/07/1999 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 7 105,000

8 68DCOT20034 HÀ CÔNG CHỨC 12/03/1999 |6.0 C+ |7.2 B |6.8 C+ |7.3 B |8.4 B+ |5.8 C |7.5 B 0 0

9 68DCOT20033 ĐẶNG VĂN CHÍNH 01/06/1999 |2.9 F |5.5 C |5.9 C |6.7 C+ |7.8 B |7.6 B |8.7 A 1 15,000

10 68DCOT20057 ĐỖ VĂN DUY 14/01/1999 |3.7 F |5.4 D+ |6.5 C+ |7.6 B |9.0 A |7.4 B |9.6 A 1 15,000

11 68DCOT20053 BÙI MINH DƯƠNG 29/09/1999 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 6 90,000

12 68DCOT20052 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 22/08/1999 |2.5 F |0.0 F |5.4 D+ |6.3 C+ |7.9 B |4.6 D |8.9 A 2 30,000

13 68DCOT20064 TRẦN VĂN ĐĂNG 17/05/1999 |6.0 C+ |8.6 A |7.6 B |9.4 A |9.5 A |9.5 A |9.5 A 0 0

14 68DCOT20070 LƯU QUỐC ĐẠT 01/08/1999 |7.8 B |7.2 B |7.4 B |5.5 C |8.7 A |5.2 D+ |8.3 B+ 0 0

15 68DCOT20068 TRẦN ĐÌNH ĐẠT 13/03/1999 |3.6 F |3.6 F |6.9 C+ |6.4 C+ |9.0 A |6.3 C+ |6.4 C+ 2 30,000

16 68DCOT20083 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 27/11/1999 |4.2 D |4.9 D |7.3 B |3.8 F |7.5 B |4.0 D |8.0 B+ 1 15,000

17 68DCOT20086 BÙI VĂN HÀ 30/10/1999 |4.2 D |4.6 D |7.1 B |5.3 D+ |8.7 A |5.2 D+ |8.2 B+ 0 0

18 68DCOT20085 NGUYỄN VIỆT HÀ 01/06/1999 |2.8 F |4.9 D |5.7 C |6.3 C+ |8.0 B+ |5.1 D+ |8.3 B+ 1 15,000

19 68DCOT20088 NGUYỄN XUÂN HẢI 06/04/1999 |4.7 D |0.0 F |5.1 D+ |6.9 C+ |7.1 B |0.0 F |7.0 B 2 30,000

20 68DCOT20092 PHẠM ĐỨC HẢI 19/02/1999 |6.9 C+ |5.4 D+ |6.1 C+ |6.4 C+ |8.3 B+ |7.9 B |7.7 B 0 0

21 68DCOT20095 PHẠM VĂN HIỂN 06/01/1999 |8.4 B+ |5.3 D+ |7.8 B |9.0 A |8.3 B+ |7.5 B |9.2 A 0 0

22 68DCOT20104 VŨ ĐỒNG TRUNG HIẾU 07/12/1999 |4.2 D |4.8 D |6.7 C+ |5.4 D+ |6.7 C+ |8.3 B+ |7.5 B 0 0

23 68DCOT20110 HỒ XUÂN HÒA 04/11/1999 |2.1 F |2.0 F |6.9 C+ |6.5 C+ |7.8 B |5.4 D+ |6.6 C+ 2 30,000

24 68DCOT20113 VŨ VĂN HOÀN 05/09/1999 |3.4 F |4.7 D |5.7 C |5.4 D+ |8.1 B+ |2.1 F |6.3 C+ 2 30,000

25 68DCOT20117 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 31/01/1999 |7.2 B |5.1 D+ |7.5 B |7.9 B |8.3 B+ |7.2 B |8.2 B+ 0 0

26 68DCOT20142 LÊ QUANG HUY 09/02/1999 |6.0 C+ |3.5 F |6.6 C+ |8.3 B+ |8.0 B+ |7.8 B |9.1 A 1 15,000

27 68DCOT20139 NGUYỄN VĂN HUY 15/11/1999 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |5.0 D+ |0.0 F |1.9 F 6 90,000

28 68DCOT20133 VŨ QUANG HUY 16/11/1999 |6.8 C+ |4.7 D |5.2 D+ |7.3 B |8.1 B+ |7.4 B |7.2 B 0 0

29 68DCOT20130 LÊ VĂN HƯNG 29/03/1999 |3.5 F |4.2 D |5.1 D+ |6.6 C+ |7.5 B |3.5 F |7.7 B 2 30,000

30 68DCOT20126 PHẠM XUÂN HƯNG 03/08/1999 |5.5 C |3.5 F |6.9 C+ |9.1 A |7.8 B |8.4 B+ |8.4 B+ 1 15,000

31 68DCOT20146 VŨ VĂN KHANG 04/11/1999 |3.3 F |2.9 F |6.5 C+ |5.2 D+ |8.0 B+ |4.9 D |6.2 C+ 2 30,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,155,000
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32 68DCOT20152 BÙI VĂN KHOA 15/12/1999 |5.8 C |6.3 C+ |6.9 C+ |9.0 A |8.3 B+ |6.0 C+ |7.5 B 0 0

33 68DCOT20158 MAI THANH LÂM 27/02/1998 |0.0 F |0.0 F |1.1 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 7 105,000

34 68DCOT20161 NGUYỄN ĐĂNG LÂM 07/08/1999 |6.8 C+ |5.6 C |6.3 C+ |8.2 B+ |8.0 B+ |10 A |8.9 A 0 0

35 68DCOT20163 HOÀNG MẠNH LINH 25/09/1999 |7.9 B |6.9 C+ |8.1 B+ |9.0 A |9.2 A |8.6 A |7.7 B 0 0

36 68DCOT20168 NGUYỄN THỊ LOAN 25/11/1999 |9.7 A |9.1 A |8.7 A |9.8 A |9.4 A |9.3 A |9.3 A 0 0

37 68DCOT20179 ĐOÀN QUỐC MẠNH 02/02/1999 |9.7 A |5.4 D+ |7.1 B |8.1 B+ |7.7 B |8.9 A |8.6 A 0 0

38 68DCOT20190 HOÀNG VĂN NAM 07/11/1999 |8.4 B+ |8.0 B+ |7.1 B |7.7 B |8.8 A |6.3 C+ |8.9 A 0 0

39 68DCOT20191 NGUYỄN HOÀNG NAM 09/10/1999 |4.2 D |4.6 D |7.9 B |8.2 B+ |8.8 A |6.5 C+ |8.6 A 0 0

40 68DCOT20201 LỮ HUY NGUYÊN 25/05/1999 |7.8 B |6.4 C+ |8.1 B+ |9.0 A |8.9 A |9.0 A |9.3 A 0 0

41 68DCOT20202 NGUYỄN TUẤN NGUYÊN 13/08/1999 |5.0 D+ |4.9 D |7.4 B |8.0 B+ |8.2 B+ |9.2 A |8.8 A 0 0

42 68DCOT20204 HÁN ĐẠI PHONG 21/09/1999 |1.9 F |3.4 F |7.1 B |6.2 C+ |6.3 C+ |3.4 F |6.1 C+ 3 45,000

43 68DCOT20211 LÃ VĂN PHÚC 08/05/1999 |4.7 D |5.3 D+ |5.8 C |7.6 B |7.7 B |4.0 D |6.6 C+ 0 0

44 68DCOT20213 TRẦN ĐÌNH PHƯỚC 19/08/1999 |3.8 F |6.4 C+ |5.8 C |7.4 B |7.5 B |5.8 C |7.5 B 1 15,000

45 68DCOT20216 LÊ NGỌC PHƯƠNG 09/07/1999 |8.2 B+ |7.8 B |8.5 A |8.8 A |8.9 A |9.6 A |8.8 A 0 0

46 68DCOT20221 DƯƠNG VĂN QUANG 09/11/1999 |4.5 D |7.4 B |7.8 B |7.7 B |8.4 B+ |6.8 C+ |8.9 A 0 0

47 68DCOT20224 LÊ VĂN QUANG 29/03/1999 |8.8 A |6.5 C+ |7.6 B |7.1 B |8.0 B+ |8.6 A |9.1 A 0 0

48 68DCOT20231 NGUYỄN THIÊN QUÝ 14/05/1999 |4.5 D |5.5 C |8.0 B+ |3.6 F |8.3 B+ |5.3 D+ |8.9 A 1 15,000

49 68DCOT20233 TRẦN TRỌNG QUYẾT 30/01/1999 |8.9 A |6.4 C+ |8.3 B+ |9.0 A |8.9 A |9.3 A |9.4 A 0 0

50 68DCOT21057 ĐINH NGỌC TÂM 23/08/1999 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |7.2 B |1.3 F |4.3 D 5 75,000

51 68DCOT20240 LÀNH HÀ TÂY 21/03/1999 |4.2 D |4.9 D |7.8 B |7.7 B |8.6 A |6.1 C+ |8.4 B+ 0 0

52 68DCOT20244 NGUYỄN DUY THÁI 26/03/1999 |8.6 A |5.5 C |6.3 C+ |7.5 B |8.3 B+ |5.8 C |8.4 B+ 0 0


